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"Vì một thế giới sung túc,
tự nhiên và sự sống luôn cùng tồn tại..."



JOYBIO
CHUYÊN GIA THÔNG THÁI
THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG 

Công ty cổ phần JOYBIO sử dụng kỹ thuật công nghệ sinh học 	
và NANO-SILICA tạo nên các sản phẩm BIO hỗ trợ trong 	
sản xuất nông súc thủy hải sản an toàn. 

Chúng tôi đang dẫn đầu trong sản xuất các sản phẩm có ích 	
cho con người, thực vật, gia súc, cá và cải thiện một môi trường an toàn. 

Toàn thể công nhân viên của JOYBIO bằng sự chân thật và lòng 
chính trực đang nỗ lực hết mình để có thể cải thiện môi trường 
thiên nhiên và điều kiện sinh trưởng khỏe mạnh cho động thực vật.

Toàn thể công nhân viên
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Sản phẩm
Không ngừng chạy đua phát triển nghiên cứu  
hướng đến tự nhiên và sự sống cùng tồn tại.

Kỹ thuật ưu tú

Gìn giữ môi trường 
tương lai

Gìn giữ nguồn thức ăn 
tương lai

Sản phẩm  
CảI TạO đấT 06
SILI-LAND 
SIO-FARM 

Sản phẩm  
TĂnG TRƯỜnG ThỰC VẬT 07
SIO-FARM, SIO-SAM, 
FARM-cHITO
AGRI-FERM

Sản phẩm Khử mùI 09
REEK-FREE,  
REEK-FREE PLUS 
REEK-FREE HOME

ChấT Khử TRùnG  
SáT TRùnG 11
UNI-cARE, ANI-cARE
AGRI-cARE, cIT-HOME

ChấT ChỐnG Ăn mÒn 
VÀ đÓnG CẶn 17
WATER-cREA
SILI-RAX

ThứC Ăn Bổ SunG  
ChO GIa SúC 14
SILI-cOM
cLEAN-cOM

ChấT LÊn mEn 
VI SInh VẬ 13
LS-FERM, LS-FERM PLUS

ThứC Ăn Bổ SunG  
ChO Cá 16
PRO-FISH 
cLEAR-FISH



Lĩnh Vực
Kinh Doanh

Sản phẩm cải tạo đất
Hỗ trợ hình thành lớp biểu bì và sinh 
vật có lợi. Hỗ trợ cây trồng tăng trưởng 
khỏe mạnh và giảm thiểu phát sinh sâu bệnh.

Sản phẩm tăng trưởng thực vật
phân hủy nguồn gốc gây ô nhiễm. Là 
sản phẩm khử mùi thế hệ mới thân 
thiện với môi trường, không gây hại cho 
cơ thể người và động thực vật.

Sản phẩm khử mùi
phân hủy nguồn gốc gây ô nhiễm. Là 
sản phẩm khử mùi thế hệ mới thân 
thiện với môi trường, không gây hại 
cho cơ thể người và động thực vật.

Chất khử trùng sát trùng
Sản phẩm thuộc hệ oxygen thân thiện 
với môi trường, không gây hại cho cơ 
thể người và động thực vật. Sản phẩm 	
có tính năng tiêu diệt các vi khuẩn có hại 
như virus, vi khuẩn ngay khi phun xịt.

Chất lên men vi sinh vật
Sản phẩm vi sinh vật lên men. Hiệu quả 
giảm mùi hôi vượt trội nhờ công dụng 
khử trùng mạnh. 

Thức ăn bổ sung cho gia súc
Thúc đẩy tăng trưởng cho gia súc và 
nâng cao chất lượng thịt. Hỗ trợ đề 
phòng bệnh nhờ tăng cường hệ miễn 
dịch và giảm mùi khó chịu.

Chất chống ăn mòn và đóng cặn
Cải thiện chất lượng nước và phòng 
tránh ăn mòn, gỉ sét trong đường ống 
nước. Sản phẩm không gây hại cho cơ 
thể người.

Thức ăn bổ sung cho cá
Tăng cường khả năng miễn dịch và 
nâng cao chất lượng thịt. phân hủy chất 
bài tiết, lọc nước và giảm tình trạng cá 
chết. 
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Sản phẩm 
CảI TạO đấT

SảN pHẩM

SILI-LanD

Sản phẩm cải tạo đất SILICa dạng hòa tan 
(Dạng rắn 1kg, 5kg)

Bằng sáng chế No. 0637289 
Vật liệu nông sản hữu cơ số công bố 
Disclosure-1-4-056 

Sản phẩm kiềm hòa tan trong nước được nung chảy tổng hợp từ chất SIOX do 
chính công ty phát triển và khoáng chất quý hiếm. Sản phẩm không độc hại, 
thân thiện với môi trường, ngăn cản quá trình axit hóa của đất và hỗ trợ trung 
hòa, chống sâu bệnh và ngăn oxy hóa tế bào, hỗ trợ tăng sản lượng thu hoạch.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Trung hòa đất axit và tăng độ màu mỡ
· Kiềm hãm và trung hòa thành phần gây hại cho đặc tính của đất, đề phòng gây 	
  thiệt hại cho vụ mùa sau
· Tăng sản lượng thu hoạch lên tối đa 20-40% tùy theo loại cây trồng
· Tăng khả năng sinh trưởng của cây và mang đến hiệu quả vượt trội trong kháng 	
  bệnh do sâu bệnh
· Cải thiện hương vị, tăng vị ngon và độ ngọt của trái cây, hỗ trợ sản xuất nông sản 	
  có giá thành cao  

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Trước khi cày ruộng, trước khi gieo trồng: sử dụng 1 năm 1 lần
· Sử dụng cho tất cả cây trồng, có thể trộn với phân bón hữu cơ

DunG LƯợnG  660㎡ (200 pyeong): 2kg

SIO-FaRm

Sản phẩm cải tạo đất SILICa dạng hòa tan 
cho tất cả cây trồng (Dạng lỏng 1L, 5L, 20L)
Bằng sáng chế No. 0739347  
Vật liệu nông sản hữu cơ số công bố 
Disclosure–1-4-053 

Sản phẩm kiềm hòa tan trong nước được nung chảy tổng hợp từ 
chất SIOX do chính công ty phát triển và khoáng chất quý hiếm.  
Sản phẩm không độc hại, thân thiện với môi trường, ngăn cản quá trình 
axit hóa của đất và hỗ trợ trung hòa, chống sâu bệnh và ngăn oxy hóa tế 
bào, hỗ trợ tăng sản lượng thu hoạch.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Hỗ trợ cải tạo tạo đất và sinh trưởng cho thực vật
· Trung hòa đất axit và tăng độ màu mỡ
· Mang đến tỷ lệ nảy mầm vượt trội và sinh trưởng đồng đều
· Cải thiện hương vị và tăng thu hoạch
· Ngăn chặn sựxâm nhập của sâu bệnh và duy trì độ tươi tốt của cây
· Nhanh ra trái và tăng độ ngọt của trái

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Sản phẩm cải tạo đất dạng lỏng sử dụng cho tất cả cây trồng 

 ※ Có thể tăng lượng sử dụng tùy theo tình trạng đất
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Sản phẩm
TĂnG TRƯỞnG ThỰC VẬT

SảN pHẩM

SIO-FaRm

Sản phẩm tăng trưởng thực vật SILICa dạng 
hòa tan (Dạng lỏng 500mL, 1L, 5L, 20L)

Bằng sáng chế No. 0739347
Vật liệu nông sản hữu cơ số công bố 
Disclosure–1-4-053 

Sản phẩm không gây hại, sử dụng nguyên liệu có tính kiềm yếu từ nanO 
SILICa. hỗ trợ sản sinh ion âm, chứa hàm lượng 30 loại nguyên tố vi lượng 
quý hiếm. Sản phẩm phát ra bước sóng tia hồng ngoại xa trong phạm vi 
5~20 micromet (μ).

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Hỗ trợ cải tạo đất và sinh trưởng cho thực vật
· Mang đến tỷ lệ nảy mầm vượt trội và sinh trưởng đồng đều
· Cải thiện chất lượng cây trồng và tăng sản lượng thu hoạch
· Ngăn chặn xâm nhập của sâu bệnh và duy trì độ tươi tốt của cây
· Nhanh ra trái và tăng độ ngọt của trái

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Sửdụng cho các loại củ, rau xanh, trái cây
· phun lên lávới tỷ lệ 1g: 0,5~1L nước
· phun tưới theo tỷ lệ 1g:2~3L nước trước và sau khi gieo trồng cây non
· phun lên láhay phun tưới với tỷ lệ 1g:0,3~0,5L nước với phần cây trồng đang phát	
  bệnh hay cần ức chếtăng trưởng 

※ Cần tư vấn với công ty khi trộn với các loại thuốc trừ sâu thông thường có tính axit

SIO-Sam 

Sản phẩm tăng trưởng thực vật  
SILICa dạng hòa tan  
(Dạng lỏng 500mL, 1L, 5L, 20L)

Bằng sáng chế No. 0739347 
Đăng ký nhãn hiệu  No. 0749712 
Số đăng ký Chungbukcheongju-066-가-10804

Sản phẩm không gây hại, sử dụng nguyên liệu có tính kiềm yếu từ nanO 
SILICa. hỗ trợ sản sinh ion âm, chứa hàm lượng 30 loại nguyên tố vi lượng 
quý hiếm. Sản phẩm phát ra bước sóng tia hồng ngoại xa trong phạm vi 
5~20 micromet (μ).

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Hiệu quả phòng chống các loại sâu bệnh và nấm mốc, virus
· Kích thích mọc nhiều rễ và thân cứng cáp
· Nhân sâm trở nên cứng cáp, khả năng bảo quản lâu và độ tươi tốt được duy trì lâu bền

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Trước khi ra lá, phun lên phần ra lá và phun tưới với tỷ lệ 1g:1,5~2L nước
· Sau khi cấy trồng lại, phun tưới theo khoảng cách 15-20 ngày với tỷ lệ 1g:1L nước

Chú ý 	
· Khi phun lên lá, cần pha theo đúng tỷ lệ
· Có thể sử dụng cùng chất sát trùng, sát khuẩn với liều lượng phù hợp
· Tuyệt đối không sử dụng cùng bột thấm nước có chứa Đồng, thuốc mỡ, 	
  sản phẩm có vi chất dinh dưỡng, sản phẩm SILICA khác  
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Sản phẩm
TĂnG TRƯỞnG ThỰC VẬT

SảN pHẩM

FaRm-ChITO Gia tăng vi sinh vật có lợi như xạ khuẩn, ngăn chặn sự sinh trưởng của nấm 
mốc gây bệnh cho thực vật, tăng cường hình thành lớp biểu bì, kiềm hãm 
phát sinh sâu bệnh. Giúp các loài sâu bọ của đất (như giun đất) có thể sinh 
sống và hình thành kết cấu đất.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Gia tăng tăng trưởng cho cây trồng nhờ thúc đẩy phát triển tế bào 	
  thực vật và phòng tránh các yếu tố gây trở ngại cho vụ mùa sau
· Ngăn chặn lấn chiếm và kiềm hãm tăng trưởng khi đan xen cây trồng
· phòng chống sâu bệnh và kiểm soát dịch bệnh nhờ tính năng kháng sinh chống 	
  lại các vi khuẩn gây bệnh

hƯớnG Dẫn Sử DụnG
phân LOạI ThỜI KỲ Sử DụnG VÀ LƯợnG phun

Cây non thông thường Cấy	cây	non	vào	chậu	và	tưới	theo	tỷ	lệ	1g:0,5L	nước

Giai đoạn  
tăng trưởng thân

· Tưới	vào	phần	gần	rễvới	tỷ	lệ	1g:0,5L	nước	sau	khi	đã	gieo		
			thân	cây	chính
· Loại	cây	củ	quả	và	có	rễ	tưới	theo	tỷ	lệ	1g:0,5L	nước
· Sử	dụng	với	tỷ	lệ	1g:1L	nước	khi	phun	lên	lá

Cây ăn trái 	Tỷ	lệ	1g:0,3~0,5L	nước	khi	tưới	và	1g:1L	nước	khi	phun	lên	lá

men nano-Silica vàKeto acid dạng hòa tan
(Dạng lỏng  500mL, 1L, 5L, 20L)

aGRI-FERm

Chế phẩm men vi sinh vật dùng 
trong nông nghiệp
(Dạng lỏng 500mL, 1L, 5L, 20L)

Sản phẩm sử dụng chế phẩm men vi sinh vật, một nguyên liệu  
từ thiên nhiên, chứa hàm lượng các axit hữu cơ và men giúp tăng cường 
hệ thống miễn dịch cho cây trồng, hỗ trợ cây trồng tăng trưởng khỏe 
mạnh, thúc đẩy phân hủy vật chất hữu cơ trong đất.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Kiềm hãm nhiều loại vi khuẩn nấm mốc gây bệnh
· Sát khuẩn, phòng chống oxy hóa, phân hủy hóc môn môi trường
· Khử mùi, kháng khuẩn, thúc đẩy lên men, cải thiện chất lượng đất, 	
  phân hủy các vật chất thuộc loại muối 

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Hòa tan 1L vào 200~500L nước rồi tưới và phun lên lá
· Tưới và phun lên lá 1 tuần 1 lần tùy theo tình trạng của cây
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Sản phẩm Khử mùI
SảN pHẩM

REEK-FREE Sản phẩm khử mùi nồng độ cao thế hệ mới thân thiện với môi trường  
,phân hủy nguồn gốc gây mùi bằng nước và cacbon đioxyt khi sử dụng trong  
môi trường đang bị ô nhiễm không để lại đọng nước, sản phẩm không gây 
hại cho cơ thể người và động thực vật. 

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Loại bỏ tận gốc mùi khó chịu của trại chăn nuôi và gia súc
· Ngăn chặn các loại vi khuẩn, khử trùng virus, rêu v.v

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Dạng pha trộn : hòa 10L vào 10L sản phẩm rồi cho vào 20 tấn phân bón và sử dụng
· Dạng phun tưới : hòa tan 1L sản phẩm với tỷ lệ 1g:0,5~1L nước tùy theo mức độ cần khử mùi
  Sử dụng khoảng 1~2L sản phẩm hòa với 1000L nước

phạm VI Sử DụnG 
Gia súc (bò, heo, gà), trại chăn nuôi (chó, vịt, ngỗng), nơi xử lý phân bón và nước 
thải nông súc sản, bãi chôn rác, nơi xử lý rác thực phẩm, nơi bán nông thủy sản, 
lò mổ, nơi gia công nhuộm, xưởng gia công da v.v

Sản phẩm khử mùi 
(Dạng lỏng 1L, 5L, 20L)

REEK-FREE
plus

Sản phẩm khử mùi có hương thơm  
(Dạng lỏng  1L, 5L, 20L)

Sản phẩm khử mùi nồng độ cao thế hệ mới thân thiện với môi trường ,phân 
hủy nguồn gốc gây mùi bằng nước và cacbon đioxyt khi sử dụng trong  
môi trường đang bị ô nhiễm. Sản phẩm khô nhanh, không để lại đọng 
nước, không gây hại cho cơ thể người và động thực vật, không chỉ loại bỏ 
mùi khó chịu bằng hương thơm mà còn lưu lại mùi hương thoang thoảng.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Loại bỏ tận gốc mùi khó chịu của trại chăn nuôi và gia súc
· Ngăn chặn các loại vi khuẩn, khử trùng virus, rêu v.v

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Dạng pha trộn : hòa 10L vào 10L sản phẩm rồi cho vào 20 tấn phân bón và sử dụng
· Dạng phun tưới : hòa tan 1L sản phẩm với tỷ lệ 1g:0,5~1L nước tùy theo mức độ cần khử mùi
	 Sử dụng khoảng 1~2L sản phẩm hòa với 1000L nước

phạm VI Sử DụnG	
Gia súc (bò, heo, gà), trại chăn nuôi (chó, vịt, ngỗng), nơi xử lý phân bón và nước 
thải nông súc sản, bãi chôn rác, nơi xử lý rác thực phẩm, nơi bán nông thủy sản, 
lò mổ, nơi gia công nhuộm, xưởng gia công da v.v
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Sản phẩm Khử mùI
SảN pHẩM

REEK-FREE
hOmE

Sản phẩm khử mùi cao cấp  
dùng trong gia đình   
(Dạng lỏng  500mL)

Sản phẩm khử mùi thiên nhiên, thân thiện với môi trường có thành phần 
100% tựnhiên, hoàn toàn không gây hại cho cơ thể người và động thực vật. 
Chứa thành phần chất chiết xuất từ bạch đàn, dầu oải hương và gỗ hồng tự 
nhiên, là sản phẩm được sản xuất từ nước cất diệt khuẩn và nước oxy hóa.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Khử mùi và kháng khuẩn
· Loại bỏ hoàn toàn nguồn gốc gây mùi khi phun xịt vào nơi có mùi khó chịu

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Sử dụng cho phần gốc rễ- nguồn gốc phát sinh mùi hôi bằng cách phun tưới
· Không gian sinh hoạt, cơ thể người và thú cưng, quần áo, tủ giày dép, chăn mền, 	
  bên trong xe v.v
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ChấT Khử TRùnG  
SáT TRùnG

SảN pHẩM

Sản phẩm sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, có thể phun xịt 
trực tiếp lên cơ thể người và các không gian bẩn, không gian sinh hoạt. 
Tiêu diệt ngay các vi khuẩn gây hại như virus, vi khuẩn, vi khuẩn truyền 
nhiễm ngay khi phun xịt. 

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
Sát trùng khử trùng, tiêu diệt nguồn gốc gây ô nhiễm

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· pha với tỷ lệ 1g:0,1L nước vàphun xịt vào bên trong và bên ngoài không gian
· pha khoảng 1~1,5L với 100L nước và sử dụng

Chất khử trùng sát trùng thông dụng   
(Dạng lỏng 100mL, 120mL, 200mL, 
350mL, 500mL, 1L, 5L, 20L)

unI-CaRE

anI-CaRE

Chất khử trùng sát trùng 
dùng cho thú cưng  
(Dạng lỏng 500mL)

anI-CaRE là sản phẩm thuộc hệ oxy thân thiện với môi trường, không để lại 
đọng nước. Không có nguy cơ truyền nhiễm lần 2, sản phẩm không gây hại cho 
động thực vật và cơ thể người với chứng nhận về chất phụ gia thực phẩm.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Sử dụng cho thú cưng, không gây hại cho động thực vật
· Hiệu quả khử trùng cao phân hủy hoàn toàn các vi khuẩn gốc
· Sử dụng để khử mùi các máy móc, thiết bị sản xuất thực phẩm và khử trùng 	
  dụng cụ nhà bếp

hƯớnG Dẫn SửDụnG 	
phun xịt với khoảng cách 25cm
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ChấT KhửTRùnG SáT TRùnG
SảN pHẩM

Sản phẩm có hiệu quả trực tiếp và tính lâu bền cao gấp 50 lần so với sản phẩm 
khử trùng thông thường, thân thiện với môi trường và không gây hại cho cơ 
thể người, tiêu diệt vi khuẩn nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh. Chất khử trùng sát 
trùng hữu cơ, không sản sinh ra kim loại nặng và vật chất gây ung thư. 

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Loại bỏ vi khuẩn gốc vàvi khuẩn nấm mốc
· Thanh lọc, loại bỏ mùi hôi, vượt trội về hiệu quả loại bỏ thuốc trừ sâu còn sót lại

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· pha với tỷ lệ 1g:0,5~1L nước và sử dụng
· pha khoảng 1~1,5L sản phẩm với 1000L nước và sử dụng

aGRI-CaRE

Chất khử trùng sát trùng nông nghiệp 
(Dạng lỏng 1L, 5L, 20L)

Xịt chống muỗi (Dạng lỏng 200mL)

Sản phẩm xịt chống muỗi thân thiện môi trường với thành phần 
100% tự nhiên. Không gây hại cho cơ thể người và động thực vật.  
Thành phần chiết xuất từ hoa cúc, bạch đầu ông, oải hương, tinh dầu xả, 
sản phẩm được sản xuất từ nước cất kháng khuẩn và nước oxy hóa.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
Ngăn chặn ruồi muỗi tiếp cận.

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Xịt trực tiếp lên côn trùng gây hại
· Xịt lên áo, giày dép, da
· Sử dụng khi đi leo núi, câu cá, cắm trại và hoạt động ngoài trời

CIT-hOmE
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ThứC Ăn  
Bổ SunG  
ChO GIa SúC

SảN pHẩM

LS-FERm LS-pERm khám phá hàng nghìn loại vi khuẩn và lựa chọn, phát triển,  
lên men các loại khuẩn có lợi. Sản phẩm thân thiện với môi trường, có 
hiệu quả giảm mùi hôi, chống oxy hóa và khử trùng vượt trội.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Chống dụng chống oxy hóa, tiệt trùng
· Hiệu quả loại bỏ mùi hôi và thanh lọc
· Thúc đẩy lên men, kháng khuẩn

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· pha theo tỷ lệ 1g:0,1~0,5L nước và sử dụng
· pha 1~1,5L sản phẩm với mỗi 500L nước và sử dụngChất lên men vi sinh vật dùng  

để khử trùng  (Dạng lỏng 5L, 20L)

LS-FERm 
plus

LS-pERm pLuS khám phá hàng nghìn loại vi khuẩn và lựa chọn, phát 
triển, lên men các loại khuẩn có lợi, là sản phẩm thân thiện với môi 
trường, có hiệu quả giảm mùi hôi, chống oxy hóa và khử trùng vượt trội.  
Sản phẩm không chỉ khử mùi bằng hương thơm mà còn lưu lại mùi hương 
thoang thoảng.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Chống dụng chống oxy hóa, khử trùng
· Loại bỏ mùi hôi vàl àm sạch
· Công dụng kháng khuẩn, thúc đẩy lên men

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· pha theo tỷ lệ 1g:0,1~0,5L nước và sử dụng
· pha 1~1,5L sản phẩm với mỗi 500L nước và sử dụng

Chất lên men vi sinh vật dùng để 
khử trùng  / Có hương thơm
(Dạng Lỏng 5L, 20L)
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ThứC Ăn Bổ SunG  
ChO GIa SúC

SảN pHẩM

SILI-COm SILI-COm là sản phẩm SILICa hòa tan trong nước, không gây gại, sử dụng 
SIOX- nguyên liệu do chính công ty phát triển.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Giảm lượng bài tiết của gia súc, giảm thiểu phát sinh amoniac trong chuồng nuôi
· Tăng cường khả năng miễn dịch, kháng khuẩn và đề phòng dịch bệnh
· Thúc đẩy gia súc tăng trưởng, nâng cao chất lượng thịt  

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Sử dụng sát trùng bên trong chuồng nuôi 1 tuần 1-2 lần với tỷ lệ 1g:1L nước
· Thời kỳ đầu tăng trưởng, chỉ sử dụng 1/2 tỷ lệ trộn quy định

Gà con 100cc	(100ppm)	cho	1	tấn	nước

Gà đẻ trứng 500㏄~1,500㏄	(500~1,500ppm)	cho	1	tấn	nước

Gà lấy thịt 1,000㏄	(1,000ppm)	cho	1	tấn	nước

Gà nuôi 2,000㏄	(2,000ppm)	cho	1	tấn	nước

Lợn con, lợn giống,  
lợn thịt, con bê 500㏄	(500ppm)	cho	1	tấn	nước

Bò sữa 1,000㏄	(1,000ppm)	cho	1	tấn	nước

nước tăng trưởng chăn nuôi SILICa   
(Dạng lỏng 1L, 5L, 20L)
Bằng sáng chế NO. 0764462 
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CLEan-COm CLEan-COm là sản phẩm vi sinh vật men thảo mộc thân thiện với môi trường, có 
tính năng chống oxy hóa và kháng khuẩn mạnh. Sản phẩm sử dụng vi sinh vật 
lên men từ thực vật nên có hiệu quả vượt trội trong giảm mùi hôi và khử trùng. 

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Tăng khả năng hấp thụ, tiêu hóa của gia súc, tăng cường khả năng miễn dịch
· Loại bỏ mùi hôi và cải thiện môi trường nông trại bằng cách thanh trùng nước thải 

hƯớnG Dẫn Sử DụnG	

Cách sử dụng 
thông thường

·	pha	với	tỷ	lệ	1/1,000	vào	nước	uống	và	thức	ăn	gia	súc,		
			cho	uống	qua	đường	miệng	với	gia	súc	con
·	Từ	thời	kỳ	tăng	trưởng,	pha	vào	nước	uống	và	thức	ăn	gia	súc		
				với	tỷ	lệ	1/500,	cho	uống	qua	đường	miệng
·	Khi	cần	giảm	béo	để	đảm	bảo	chất	lượng	xuất	chồng,	pha	tỷ	lệ	1/100
·	Khi	cần	nổi	vân	mỡ	trong	thịt,	pha	với	tỷ	lệ	dưới	1/1,000		
			và	cho	uống	giãn	cách	2~3	ngày

Gà lấy thịt
·	1~10	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	1/10,000	trọng	lượng
·	Trên	20	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ		
			3/10,000	trọng	lượng

Gà đẻ trứng ·	1~10	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	1/10,000	trọng	lượng
·	Trên	20	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	3/10,000	trọng	lượng

Bò thịt

·	1~100	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	1/10,000	trọng	lượng
·	100~200	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	2/10,000	trọng	lượng
·	200~270	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	cách	ngày	với	tỷ	lệ				
			2/1,000	trọng	lượng
[Quản lý chất lượng xuất chuồng] Khi cần giảm béo thì tăng lượng ăn, khi 
quản lý cân nặng thì giảm lượng ăn

Bò sữa
·	1~10	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	1/10,000	trọng	lượng
·	100~200	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	2/10,000	trọng	lượng
·	Trên	200	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	1/1,000	trọng	lượng

Lợn nuôi

·	1~100	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	với	tỷ	lệ	1/10,000	trọng	lượng
·	100~150	ngày	tuổi	cho	uống	qua	đường	miệng	cách	ngày	với	tỷ	lệ		
			1/10,000	trọng	lượng
[Quản lý chất lượng xuất chuồng] Khi cần giảm béo thì tăng lượng ăn, khi 
quản lý cân nặng thì giảm lượng ăn

nước tăng trưởng gia súc vi sinh vật  
(Dạng lỏng 1L, 5L, 20L)
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ThứC Ăn Bổ SunG  
ChO Cá

SảN pHẩM

pRO-FISh Thức ăn bổ sung tổng hợp dành cho cá, sử dụng trong trại nuôi cá,  
được sản xuất từ nguyên liệu hỗn hợp từ các khoáng chất.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Duy trì pH phù hợp với chất lượng nước
· Bảo vệ vảy và biểu bìcủa cá, phân hủy kim loại nặng
· Giảm mùi tanh và mùi hôi đặc trưng của cá
· phòng ngừa các bệnh phát sinh từ nguồn nước 

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Sử dụng 1L cho 20~30 tấn nước ngọt
· Sử dụng 5mg cho 25~30L nước trong bể

Loại dùng cho hồ cá, trại nuôi cá 
(Dạng lỏng 1L, 5L, 20L)

CLEaR-FISh Sản phẩm cải thiện chất lượng nước chứa một lượng lớn nồng độ cao  
các vi sinh vật lên men và nguyên liệu từ thực vật với các thành phần hữu ích  
chiết xuất từ thực vật.

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Cải thiện chất lượng nước, tác dụng mạnh lên tảo xanh
· Tác dụng đối kháng và bài tiết vật chất kháng sinh, phân hủy vật chất có hại, 	
  bảo vệ ngư trường
· Không có mùi tanh đặc trưng của cá và cải thiện chất lượng thịt
· Lớp bọt trên mặt nước và hệ thống cây xanh dưới nước được cải thiện 

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
pha với tỷ lệ 1g:0,5~2L nước

Chế phẩm men vi sinh vật dùng cho 
trại nuôi cá (Dạng lỏng 1L, 5L, 20L)
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ChấT ChỐnG Ăn mÒn
VÀ đÓnG CẶn

SảN pHẩM

WaTER-CREa Thành phần chính SILICa được kiểm chứng có hiệu quả vượt trội trong  
cải thiện chất lượng nước và kiềm hãm gỉ sét. Sản phẩm có dạng dung 
dịch cô đặc, không bị hóa rắn, không gây hại cho cơ thể người, không vị 
không mùi không độc hại. 

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Hình thành lớp màng mỏng trên bề mặt kim loại hay đường ống, ngăn tiếp xúc 	
  với nước và không khí
· Có thể sử dụng với nước ấm, độ hòa tan luôn cố định
· Không chỉ mang đến hiệu quả với kim loại sắt mà cả với kim loại không chứa sắt 

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Dòng nước trong ngày (Dòng nước không thể chảy trởlại một lần): 15~25 ppM 	
   một tấn
· Nước tuần hoàn hay nước ở trạng thái tĩnh: 15~25ppM cho 1 tấn
· Lắp đặt thiết bị cung cấp trong quy trình dẫn nước rồi cho sản phẩm vào, phải 	
  lắp đặt cho tất cả quy trình cấp nước (cấp nước thường, cấp nước nóng) 	
  để hòa tan một lượng phù hợp vào nước thông qua thiết bị cung cấp (5~10ppM 	
  cho 1 tấn)

Chất chống gỉ SILICa - SILICaTE InhIBITOR  
(Dạng rắn 20KG / Dạng lỏng 20L, 200L)
Đăng ký nhãn hiệu NO. 0425802
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SILI-RaX Sản phẩm điều chỉnh độ dốc phần cấp nước của nồi hơi, duy trì độ axit (ph) 
ở giá trị phù hợp. Sản phẩm giúp duy trì thành phần, tự động giãn nở khi 
nhiệt độ gia tăng, hoạt động mạnh trong môi trường nhiệt độ cao.    

hIệu Quả VÀ đẶC Tính
· Kéo dài tuổi thọ nồi hơi và giảm chi phí hải quan 
· Ngăn chặn gỉ sét trong ống nước và nồi hơi
· Duy trì pH phù hợp, làm mềm nước
· Loại bỏ sự biến đổi các chất bẩn trong nồi hơi thành hợp chất không hòa tan
· Hiệu quả với cả sắt và kim loại không chứa sắt  

hƯớnG Dẫn Sử DụnG 	
· Cho trực tiếp sản phẩm dạng lỏng vào bể cấp nước của nồi hơi, sử dụng dụng 	
  cụ bơm định lượng
· Sử dụng 100~150ppm cho 1 tấn nước

ChấT LÀm SạCh nồI hơI 
(Dạng lỏng 5L, 20L, 200L)
Đăng ký nhãn hiệu  NO. 0741295

ChấT ChỐnG Ăn mÒn
VÀ đÓnG CẶn

SảN pHẩM
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BằnG SánG Chế VÀ
GIấY đĂnG Ký nhãn hIệu

pATeNT 	
NO. 10-0764462

pATeNT 	
NO. 10-0620210

TRADeMARK 
ReGISTRATION 	
NO. 40-1166139

pATeNT 	
NO. 10-0637289

TRADeMARK 
ReGISTRATION 	
NO. 40-0681861

TRADeMARK 
ReGISTRATION  	
NO. 40-0425802

pATeNT 	
NO. 10-0739347

TRADeMARK 
ReGISTRATION  	
NO. 40-0749712

TRADeMARK 
ReGISTRATION 	
NO. 40-0412888

pATeNT 	
NO. 10-0756185

TRADeMARK 
ReGISTRATION  	
NO. 40-0741295

TRADeMARK 
ReGISTRATION  	
NO. 40-0650698

Chúng tôi sở hữu những bằng phát minh sáng chế về SILICA, đội ngũ 
nghiên cứu kỹ thuật có chuyên môn luôn không ngừng cố gắng trong 
phát triển kỹ thuật mới, sản phẩm mới về nông súc sản. 

JOYBIO
Chuyên Gia Thông Thái
Thân Thiện môi Trường 
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51, Dureungyuri-ro, Ochang-eup, Cheongwon-gu, 	
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

T. +82-43-716-0073  F. +82-43-716-0074  E. jb0073@joybio.co.kr


